
Mua sắm bằng tiếng Ý
106 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Promozione A2
/promotˈtsjone/
la · số nhiều le promozioni

Khuyến mãi B1–B2

2 Saldi A2
/ˈsaldi/
il

Đợt giảm giá B1–B2

3 Affare B1
/afˈfare/
l' · số nhiều gli affari

Món hời B1–B2

4 A buon mercato A2
/a bwɔn merˈkato/

Rẻ B1–B2

5 Banconota A2
/baŋkoˈnɔta/
la · số nhiều le banconote

Tiền giấy B1–B2

6 Ricevuta A2
/ritʃeˈvuta/
la · số nhiều le ricevute

Biên nhận B1–B2

7 Scontrino A1
/skonˈtrino/
lo · số nhiều gli scontrini

Biên lai B1–B2

8 Mercanteggiare B2
/merkantedˈdʒare/
ha mercanteggiato

Mặc cả C1

9 Pagare A1
/paˈɡare/
ha pagato

Chi trả A1–A2

10 Comprare A1
/komˈprare/
ha comprato

Mua A1–A2

11 Spendere A2
/ˈspɛndere/
ha speso · bất quy tắc

Tiêu A1–A2

12 Vendere A1
/ˈvendere/
ha venduto

Bán A1–A2

13 Prezzo A1
/ˈprɛttso/
il · số nhiều i prezzi

Giá A1–A2

14 Costo A2
/ˈkɔsto/
il · số nhiều i costi

Giá thành A1–A2

15 Sconto A2
/ˈskonto/
lo · số nhiều gli sconti

Khoản giảm giá A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 Offerta A2
/ofˈfɛrta/
l' · số nhiều le offerte

Lời đề nghị A1–A2

17 Contanti A2
/konˈtanti/
il · số nhiều i contanti

Tiền mặt A1–A2

18 Garanzia B1
/ɡaranˈtsia/
la · số nhiều le garanzie

Bảo hành B1–B2

19 Rimborso B1
/rimˈborso/
il · số nhiều i rimborsi

Khoản hoàn trả B1–B2

20 Cambio A2
/ˈkambjo/
il · số nhiều i cambi

Đổi tiền B1–B2

21 Bancarella B1
/baŋkaˈrɛlla/
la · số nhiều le bancarelle

Sạp hàng rong B1–B2

22 Prezzo civetta C1
/ˈprɛttso tʃiˈvetta/
il · số nhiều i prezzi civetta

Giá mồi nhử C1

23 Venditore A2
/vendiˈtore/
il · số nhiều i venditori

Nhân viên bán hàng A1–A2

24 Caro A1
/ˈkaro/

Đắt A1–A2

25 Costoso A2
/kosˈtozo/

Đắt tiền A1–A2

26 Moneta A2
/moˈneta/
la · số nhiều le monete

Đồng tiền kim loại A1–A2

27 Resto A1
/ˈrɛsto/
il

Tiền thối A1–A2

28 Supermercato A1
/supermerˈkato/
il · số nhiều i supermercati

Siêu thị A1–A2

29 Rateizzazione B2
/rateiddzatˈtsjone/
la · số nhiều le rateizzazioni

Kế hoạch trả góp C1

30 Cross-selling C1
/ˌkrɔsˈsɛlliŋɡ/
il

Bán chéo C1

31 Catalogo B1
/kaˈtaloɡo/
il · số nhiều i cataloghi

Danh mục B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 Spedizione B1
/speditˈtsjone/
la · số nhiều le spedizioni

Vận chuyển B1–B2

33 Consegna A2
/konˈseɲɲa/
la · số nhiều le consegne

Giao hàng B1–B2

34 Reso B1
/ˈrezo/
il · số nhiều i resi

Hàng trả lại B1–B2

35 Tesserino fedeltà B1
/tesseˈrino fedelˈta/
il · số nhiều i tesserini fedeltà

Thẻ tích điểm B1–B2

36 Punti fedeltà B1
/ˈpunti fedelˈta/
il · số nhiều i punti fedeltà

Điểm tích lũy B1–B2

37 Contrassegno B2
/kontrasˈseɲɲo/
il

Hình thức trả khi nhận C1

38 Mercato A1
/merˈkato/
il · số nhiều i mercati

Chợ A1–A2

39 Centro commerciale A2
/ˈtʃɛntro kommerˈtʃale/
il · số nhiều i centri commerciali

Trung tâm mua sắm A1–A2

40 Prenotare A1
/prenoˈtare/
ha prenotato

Đặt trước A1–A2

41 Ordinare A1
/ordiˈnare/
ha ordinato

Đặt hàng A1–A2

42 Pacco A2
/ˈpakko/
il · số nhiều i pacchi

Bưu kiện A1–A2

43 Fare shopping A1
/ˈfare ˈʃɔppiŋɡ/

Đi mua sắm A1–A2

44 Andare per negozi A2
/anˈdare per neˈɡɔttsi/

Đi dạo các cửa hàng B1–B2

45 Buono sconto A2
/ˈbwɔno ˈskonto/
il · số nhiều i buoni sconto

Phiếu giảm giá B1–B2

46 Codice promozionale B1
/ˈkɔditʃe promottsjoˈnale/
il · số nhiều i codici promozionali

Mã khuyến mại B1–B2

47 Raccolta punti B1
/rakˈkɔlta ˈpunti/
la · số nhiều le raccolte punti

Thu thập điểm B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

48 Budget B1
/ˈbaddʒet/
il · số nhiều i budget

Ngân sách B1–B2

49 Contrattare B1
/kontratˈtare/
ha contrattato

Ngã giá B1–B2

50 Trattare sul prezzo B1
/tratˈtare sul ˈprɛttso/

Thương lượng giá cả B1–B2

51 Svendita B1
/ˈzvendita/
la · số nhiều le svendite

Bán xả hàng B1–B2

52 Rapporto qualità-prezzo B1
/rapˈpɔrto kwaliˈta pˈprɛttso/
il · số nhiều i rapporti qualità-prezzo

Giá trị đồng tiền B1–B2

53 Outlet B1
/ˈautlet/
l' · số nhiều gli outlet

Cửa hàng outlet B1–B2

54 Imperdibile B2
/imperˈdibile/

Không thể bỏ lỡ B1–B2

55 Saldo di fine stagione B1
/ˈsaldo di ˈfine staˈdʒone/
il · số nhiều i saldi di fine stagione

Giảm giá cuối mùa B1–B2

56 Confronto prezzi B1
/konˈfronto ˈprɛttsi/
il · số nhiều i confronti prezzi

So sánh giá B1–B2

57 Abbonamento mensile A2
/abbonaˈmento menˈsile/
l' · số nhiều gli abbonamenti mensili

Đăng ký hàng tháng B1–B2

58 Disponibilità B1
/disponibiliˈta/
la

Khả dụng B1–B2

59 Saldo stagionale A2
/ˈsaldo stadʒoˈnale/
il · số nhiều i saldi stagionali

Giảm giá theo mùa B1–B2

60 Edizione limitata B1
/editˈtsjone limiˈtata/
l' · số nhiều le edizioni limitate

Phiên bản giới hạn B1–B2

61 Acquistare A2
/akkwiˈstare/
ha acquistato

Mua sắm A1–A2

62 Coupon B1
/kuˈpɔn/
il · số nhiều i coupon

Phiếu khuyến mãi A1–A2

63 Prezzo al chilo A1
/ˈprɛttso al ˈkilo/
il · số nhiều i prezzi al chilo

Giá mỗi kg A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 Prezzo al metro A2
/ˈprɛttso al ˈmɛtro/
il · số nhiều i prezzi al metro

Giá mỗi mét A1–A2

65 Banco della frutta A2
/ˈbaŋko della ˈfrutta/
il · số nhiều i banchi della frutta

Quầy trái cây A1–A2

66 Lista desideri B1
/ˈlista deziˈdɛri/
la · số nhiều le liste desideri

Danh sách mong muốn A1–A2

67 Fattura B1
/fatˈtura/
la · số nhiều le fatture

Hóa đơn chứng từ B1–B2

68 Acquirente B2
/akkwiˈrɛnte/
l' · số nhiều gli acquirenti / le acquirenti

Người mua B1–B2

69 Assortimento B1
/assortiˈmento/
l' · số nhiều gli assortimenti

Tập hợp chủng loại hàng B1–B2

70 Cashback B2
/ˈkɛʃbɛk/
il

Hoàn tiền khuyến mãi B1–B2

71 IVA B1
/ˈiva/
l'

Thuế GTGT B1–B2

72 Prezzo al litro A2
/ˈprɛttso al ˈlitro/
il · số nhiều i prezzi al litro

Giá mỗi lít A1–A2

73 Metà prezzo A2
/meˈta pˈprɛttso/
la

Nửa giá A1–A2

74 Due per uno A2
/ˈdue per ˈuno/

Mua một được hai A1–A2

75 Paghi uno prendi due A2
/ˈpaɡi ˈuno ˈprɛndi ˈdue/

Mua một tặng một A1–A2

76 Sconto quantità B2
/ˈskonto kwantiˈta/
lo · số nhiều gli sconti quantità

Giảm giá theo số lượng A1–A2

77 Ordine minimo B1
/ˈɔrdine ˈminimo/
l' · số nhiều gli ordini minimi

Đơn hàng tối thiểu A1–A2

78 Negoziare B2
/neɡotˈtsjare/
ha negoziato

Thương lượng B1–B2

79 Listino B1
/liˈstino/
il · số nhiều i listini

Bảng giá B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

80 Politica di reso B1
/poˈlitika di ˈrezo/
la · số nhiều le politiche di reso

Chính sách hoàn trả B1–B2

81 Bilancio B2
/biˈlantʃo/
il · số nhiều i bilanci

Bảng cân đối kế toán B1–B2

82 Liquidazione B1
/likwidatˈtsjone/
la · số nhiều le liquidazioni

Thanh lý B1–B2

83 Irripetibile B2
/irripeˈtibile/

Không thể lặp lại B1–B2

84 Ribasso B2
/riˈbasso/
il · số nhiều i ribassi

Sự hạ giá B1–B2

85 Inflazione B2
/inflatˈtsjone/
l' · số nhiều le inflazioni

Lạm phát B1–B2

86 Deflazione C1
/deflatˈtsjone/
la

Giảm phát B1–B2

87 Diritti del consumatore B2
/diˈritti del konsumaˈtore/
il · số nhiều i diritti del consumatore

Quyền của người tiêu dùng B1–B2

88 Fattura dettagliata B1
/fatˈtura dettaʎˈʎata/
la · số nhiều le fatture dettagliate

Hóa đơn chi tiết B1–B2

89 Caparra B1
/kaˈparra/
la · số nhiều le caparre

Tiền cọc B1–B2

90 Pagamento rateale B2
/paɡaˈmento rateˈale/
il · số nhiều i pagamenti rateali

Thanh toán theo từng đợt B1–B2

91 Saldo B1
/ˈsaldo/
il · số nhiều i saldi

Số tiền còn lại B1–B2

92 Tracciamento B2
/trattʃaˈmento/
il · số nhiều i tracciamenti

Theo dõi B1–B2

93 Limite di spesa B1
/ˈlimite di ˈspeza/
il · số nhiều i limiti di spesa

Giới hạn chi tiêu B1–B2

94 Sottocosto B1
/sottoˈkɔsto/

Dưới giá thành B1–B2

95 Sconto promozionale B1
/ˈskonto promottsjoˈnale/
lo · số nhiều gli sconti promozionali

Giảm giá khuyến mại B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

96 Sconto fedeltà B1
/ˈskonto fedelˈta/
lo · số nhiều gli sconti fedeltà

Giảm giá cho khách hàng thân thiết B1–B2

97 Scontrino elettronico B1
/skonˈtrino eletˈtrɔniko/
lo · số nhiều gli scontrini elettronici

hóa đơn bán lẻ điện tử B1–B2

98 Tasso zero B1
/ˈtasso ˈdzɛro/
il · số nhiều i tassi zero

Lãi suất bằng không B1–B2

99 Prezzo di apertura B2
/ˈprɛttso di aperˈtura/
il · số nhiều i prezzi di apertura

Giá mở cửa B1–B2

100 Value for money C1
/ˈvɛlju for ˈmani/
il

Giá trị đồng tiền B1–B2

101 Comparatore online B2
/komparaˈtore onˈlain/
il · số nhiều i comparatori online

Trang so sánh giá trực tuyến B1–B2

102 Sconto cassa B2
/ˈskonto ˈkassa/
lo · số nhiều gli sconti cassa

Giảm giá tiền mặt B1–B2

103 Sconto commerciale B2
/ˈskonto kommerˈtʃale/
lo · số nhiều gli sconti commerciali

Chiết khấu thương mại B1–B2

104 Pack premium B2
/ˈpɛk ˈprɛmjum/
il · số nhiều i pack premium

Gói cao cấp B1–B2

105 Versione deluxe B2
/verˈsjone deˈluks/
la · số nhiều le versioni deluxe

Phiên bản cao cấp B1–B2

106 Preorder esclusivo B2
/priˈɔrder eskluˈzivo/
il · số nhiều i preorder esclusivi

Đặt hàng trước độc quyền B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/164-mua-sam
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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